
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ AN KHÊ 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Khê, ngày      tháng     năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 204 cá nhân và danh hiệu  

Chiến sỹ tiên tiến cho 152 cá nhân trên địa bàn thị xã An Khê,  

đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV 

ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV; 

Căn cứ Điều 17 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai; 

Thực hiện Quy chế số 10-QC/TU ngày 05/8/2021 của Thị ủy An Khê về Quy chế 

làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy, 

Thường trực Thị ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy định số 528-QĐ/TU ngày 

25/5/2022 của Thị ủy An Khê về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ 

ứng cử; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã tại Tờ trình số 03/TTr-

HĐTĐKT ngày 14/02/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 204 cá nhân và danh hiệu Chiến sỹ 

tiên tiến cho 152 cá nhân trên địa bàn thị xã An Khê, đã có thành tích tốt trong phong trào 

thi đua yêu nước năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng Phòng 

Nội vụ thị xã, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã, người đứng 

đầu các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                      
- Như điều 2; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

- Thành viên UBND thị xã;  

- Cổng TTĐT thị xã;    

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 
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DANH SÁCH 01 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG  

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN CHO CÁC CÁ NHÂN NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

I Ban Thường vụ Thị ủy An Khê 

1 Ông Nguyễn Xuân Phước Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê 

2 Ông Đinh Văn Cương 
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch 

HĐND thị xã An Khê 

II Văn phòng Thị ủy An Khê 

1 Bà Võ Thị Hồng Thắm Chánh Văn phòng Thị ủy An Khê 

2 Ông Mai Anh Hùng Phó Chánh Văn phòng Thị ủy An Khê 

3 Bà Huỳnh Thị Bích Loan Phó Chánh Văn phòng Thị ủy An Khê 

4 Ông Nguyễn Hữu Duy Chuyên viên Văn phòng Thị ủy An Khê 

5 Bà Đinh Thị Vi Kha Chuyên viên Văn phòng Thị ủy An Khê 

6 Ông Trần Trung Dũng Chuyên viên Văn phòng Thị ủy An Khê 

7 Bà Võ Lê Phương Ly Chuyên viên Văn phòng Thị ủy An Khê 

8 Bà Nguyễn Thị Tuyết Linh  Kế toán Văn phòng Thị ủy An Khê 

9 Ông Võ Văn Thành Văn thư Văn phòng Thị ủy An Khê 

10 Ông Lương Văn Trung Lái xe Văn phòng Thị ủy An Khê 

11 Ông Bùi Xuân Thắng Lái xe Văn phòng Thị ủy An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 02 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN  

CHO CÁC CÁ NHÂN ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Hồ Ngọc Đại Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thị ủy An Khê 

2 Ông Hồ  Bảo Châu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thị ủy An Khê 

3 Bà Nguyễn Thị Ánh Minh Kiểm tra viên Ủy ban Kiểm tra thị ủy An Khê 

4 Ông Phan Vĩnh Hưng Kiểm tra viên Ủy ban Kiểm tra thị ủy An Khê 

5 Bà Ma Thị Hương Thu Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra thị ủy An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

DANH SÁCH 03 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

CHO CÁC CÁ NHÂN BAN DÂN VẬN THỊ ỦY NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Huỳnh Minh Thiện Trưởng Ban Dân vận Thị ủy An Khê 

2 Ông Hồ Đắc Thắng Phó Trưởng Ban Dân vận Thị ủy An Khê 

3 Bà Trà Thị Ngọc Chuyên viên Ban Dân vận Thị ủy An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 04 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

CHO CÁC CÁ NHÂN BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Bà Nguyễn Thị Châu Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy An Khê 

2 Bà Nguyễn Kim Hương Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy An Khê 

3 Bà Hoàng Thị Huyền Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy An Khê 

4 Bà Nguyễn Minh Hiền Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 05 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

CHO CÁC CÁ NHÂN BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy An Khê 

2 Ông Lê Đình Ý Phó trưởng Ban Tổ chức Thị ủy An Khê 

3 Bà Nguyễn Thị Thuận Chuyên viên Ban Tổ chức Thị ủy An Khê 

4 Bà Nguyễn Thị Bích Lan Chuyên viên Ban Tổ chức Thị ủy An Khê 

5 Bà Đào Thị Thơ Chuyên viên Ban Tổ chức Thị ủy An Khê 

  Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 06 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

CHO CÁC CÁ NHÂN TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Huỳnh Ngọc Hương Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã An Khê 

2 Bà Trịnh Thị Thu Giảng viên Trung tâm Chính trị thị xã An Khê 

3 Bà Đỗ Thị Thái Kế toán Trung tâm Chính trị thị xã An Khê 

4 Bà Võ Thị Duy Ánh Chuyên viên Trung tâm Chính trị thị xã An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 07 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

 CHO CÁC CÁ NHÂN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM  

THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Bà Lê Thị Hồng Minh 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã 

An Khê 

2 Ông Phan Đình Quý 
Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thị xã An Khê 

3 Ông Võ Tuấn Khanh 
Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã An 

Khê 

4 Bà Lê Thị Tố Tâm 
Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã An 

Khê 

5 Bà Lê Thị Hồng Hoa Kế toán Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã An Khê 

6 Ông Hồ Đắc Lợi Lái xe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 08 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

CHO CÁC CÁ NHÂN HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Phạm Ngọc Ánh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê 

2 Bà Lê Thị Hường Chuyên viên Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 09 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

CHO CÁC CÁ NHÂN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Bà Trần Thị Khuyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Khê 

2 Bà Võ Thị Trúc Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Khê 

3 Bà Lê Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Khê 

4 Bà Mai Thị Hoài Thu Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Khê 

5 Bà Đinh Thị Bích Khoa Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 10 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

CHO CÁC CÁ NHÂN HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Nguyễn Hữu Hạnh Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Khê 

2 Ông Nguyễn Văn Thám Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Khê 

3 Bà Đỗ Thị Chuyên  Chuyên viên Hội Nông dân thị xã An Khê 

4 Bà Võ Thị Mộng Tuyền Chuyên viên Hội Nông dân thị xã An Khê 

5 Bà Nguyễn Thị Nga Chuyên viên Hội Nông dân thị xã An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 11 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN  

CHO CÁC CÁ NHÂN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Vũ Việt Cường Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã An Khê 

2 Ông Kiều Minh Vương Chuyên viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã An Khê 

3 Bà Võ Thị Thanh Tâm Chuyên viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã An Khê 

4 Bà Đinh Thị Tơi Chuyên viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 12 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

CHO CÁC CÁ NHÂN HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Hồ Huy Cường Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê 

2 Bà Nguyễn Thị Tính Cán bộ Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê 

3 Bà Ngô Thị Bích Thủy Cán bộ Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 13 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

CHO CÁC CÁ NHÂN THUỘC HĐND VÀ UBND THỊ XÃ AN KHÊ;  

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

I Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã An Khê  

1 Ông Nguyễn Đức Thành Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã An Khê  

2 Ông Nguyễn Xuân Ánh 
Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân thị 

xã An Khê  

3 Bà Trần Lệ Mỹ 
Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thị xã An 

Khê 

II Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã An Khê  

1 Ông Nguyễn Hùng Vỹ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Khê 

2 Ông Đặng Quốc Hoài Huy Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Khê 

3 Bà Trần Thị Kim Dung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Khê 

III Văn phòng HĐND và UBND thị xã An Khê  

1 Bà Vũ Thị Tú Trinh Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã An Khê 

2 Ông Nguyễn Trọng Tín 
Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã An 

Khê 

3 Bà Phạm Thị Hằng 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã An 

Khê 

4 Ông Nguyễn Bảo Huy 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã An 

Khê 

5 Bà Đoàn Vũ Thanh Hoàng 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã An 

Khê 

6 Bà Phan Phương Thảo 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã An 

Khê 

7 Bà Nguyễn Lê Kim Loan 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã An 

Khê 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

8 Bà Phan Thị Thu Hằng 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã An 

Khê 

9 Bà Phạm Thị Hoàng Linh 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã An 

Khê 

10 Bà Trần Thị Nga 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã An 

Khê 

11 Bà Bùi Thị Nhàn 
Nhân viên Phục vụ Văn phòng HĐND và UBND thị 

xã An Khê 

12 Ông Nguyễn Phong Tân 
Nhân viên Bảo vệ Văn phòng HĐND và UBND thị 

xã An Khê 

13 Ông Lê Thành Công 
Nhân viên Lái xe Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

An Khê 

14 Ông Lê Văn Mẫn 
Nhân viên Lái xe Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 14 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

 CHO CÁC CÁ NHÂN PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Phan Vĩnh Tấn Phó Trưởng Phòng Kinh tế thị xã An Khê 

2 Ông Đặng Thanh Hà Phó Trưởng Phòng Kinh tế thị xã An Khê 

3 Bà Lê Thị Mỹ Hoa Chuyên viên Phòng Kinh tế thị xã An Khê 

4 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa Chuyên viên Phòng Kinh tế thị xã An Khê 

5 Ông Trịnh Văn Chung Chuyên viên Phòng Kinh tế thị xã An Khê 

6 Ông Hồ Đắc Thuần Chuyên viên Phòng Kinh tế thị xã An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 15 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

CHO CÁC CÁ NHÂN PHÒNG NỘI VỤ THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Nguyễn Hoàng Hiệp Trưởng Phòng Nội vụ thị xã An Khê 

2 Bà Lại Thị Mỹ Dung Phó Trưởng Phòng Nội vụ thị xã An Khê 

3 Bà Trần Lệ Oanh Chuyên viên Phòng Nội vụ thị xã An Khê 

4 Ông Dương Hoàng Thanh Chuyên viên Phòng Nội vụ thị xã An Khê 

5 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Chuyên viên Phòng Nội vụ thị xã An Khê 

6 Bà Phạm Thị Hoài Chuyên viên Phòng Nội vụ thị xã An Khê 

7 Bà Nguyễn Thị Như Hiếu Lưu trữ viên Phòng Nội vụ thị xã An Khê 

8 Bà Phạm Thị Sương Lưu trữ viên Phòng Nội vụ thị xã An Khê 

9 Bà Hương Ngọc Loan Lưu trữ viên Phòng Nội vụ thị xã An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 16 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN  

CHO CÁC CÁ NHÂN PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Bà Nguyễn Thị Mộng Điệp Trưởng Phòng Tư pháp thị xã An Khê 

2 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nhân Chuyên viên Phòng Tư pháp thị xã An Khê 

3 Bà Trần Thị Nga  Chuyên viên Phòng Tư pháp thị xã An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 17 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

CHO CÁC CÁ NHÂN PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Dương Thanh Hà Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thị xã An Khê 

2 Ông Hồ Thanh Việt 
Phó Trưởng  Phòng Văn hóa Thông tin thị xã An 

Khê 

3 Ông Hoàng Minh Thử 
Chuyên viên Phòng Văn hóa Thông tin thị xã An 

Khê 

4 Ông Nguyễn Văn Tiến 
Chuyên viên Phòng Văn hóa Thông tin thị xã An 

Khê 

5 Bà Nguyễn Phạm An Thương 
Chuyên viên Phòng Văn hóa Thông tin thị xã An 

Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 18 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

CHO CÁC CÁ NHÂN THANH TRA THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Nguyễn Trần Quốc Tuấn Chánh Thanh tra thị xã An Khê 

2 Bà Khưu Diệp Ngọc Hà Phó  Chánh Thanh tra thị xã An Khê 

3 Bà Nguyễn Thị Như Lộc Thanh tra viên Thanh tra thị xã An Khê 

4 Bà Nguyễn Thị Vũ Phong Thanh tra viên Thanh tra thị xã An Khê 

5 Ông Huỳnh Thanh Hùng Chuyên viên Thanh tra thị xã An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 19 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN  

CHO CÁC CÁ NHÂN PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Nguyễn Huy Hải 
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An 

Khê 

2 Ông Phạm Bảo Trung 
Phó Trưởng phòng phòng Tài nguyên và Môi trường 

thị xã An Khê 

3 Bà Đinh Thị Nguyệt 
Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã 

An Khê 

4 Ông Đặng Văn Hòa 
Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã 

An Khê 

5 Ông Nguyễn Văn Hướng 
Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã 

An Khê 

6 Bà Lê Thị Như Hoa 
Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã 

An Khê 

7 Ông Võ Minh Tiến 
Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã 

An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 20 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN CHO 

CÁC CÁ NHÂN PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Bùi Hữu Nhân 
Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

An Khê 

2 Bà Trần Thị Thúy Vân 
Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

An Khê 

3 Ông Nguyễn Phúc Tăng 
Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

An Khê 

4 Ông Dương Phú Thọ 
Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

An Khê 

5 Bà Nguyễn Thị Thu Ngân 
Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 

xã An Khê 

6 Bà Nguyễn Thị Kim Hà 
Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

An Khê 

7 Ông Đào Nguyễn Dũng Nguyên 
Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

An Khê 

8 Ông Nguyễn Thanh Phú 
Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 21 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

CHO CÁC CÁ NHÂN PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Trần Thanh Hải 
Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã 

An Khê 

2 Bà Phan Thị Nhu 
Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thị xã An Khê 

3 Bà Lê Thị Minh Nghĩa 
Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thị xã An Khê 

4 Bà Trương Thị Nhi Khoa  
Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thị xã An Khê 

5 Ông Nguyễn Xuân Trường 
Nhân viên Quản trang Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội thị xã An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 22 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN  

CHO CÁC CÁ NHÂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Nguyễn Minh Trung Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã An Khê 

2 Ông Nguyễn Minh Phương Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thị xã An Khê 

3 Ông Nguyễn Ngọc Nhật Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thị xã An Khê 

4 Ông Lê Công Phước Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thị xã An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 23 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN  

CHO CÁC CÁ NHÂN TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO 

THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến 
Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao thị xã An Khê 

2 Ông Nguyễn Văn Phước 
Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao thị xã An Khê 

3 Ông Nguyễn Ngọc Anh 
Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao thị xã An Khê 

4 Bà Võ Thị Kim Hoa 
Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao thị xã An Khê 

5 Bà Trần Nguyễn Phương Thanh 
Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao thị xã An Khê 

6 Bà Trần Lệ Pháp 
Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao thị xã An Khê 

7 Bà Trần Thị Kim Tuyến 
Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao thị xã An Khê 

8 Bà Lê Thị Ánh Diễm 
Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao thị xã An Khê 

9 Ông Đinh Hữu Tín 
Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao thị xã An Khê 

10 Ông Đinh Hữu Nghĩa 
Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao thị xã An Khê 

11 Bà Lê Thị Thành 
Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao thị xã An Khê 

12 Ông Nguyễn Thanh Phong 
Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao thị xã An Khê 

13 Ông Trần Đình Luân 
Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao thị xã An Khê 

14 Ông Thái Văn Nhân 
Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao thị xã An Khê 

15 Ông Nguyễn Văn Lưu 
Nhân viên bảo vệ Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao thị xã An Khê 

16 Ông Nguyễn Văn Thảo 
Nhân viên bảo vệ Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao thị xã An Khê 

17 Ông Thái Minh Quang 
Nhân viên bảo vệ Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao thị xã An Khê 

18 Ông Chu Trí Đức 
Nhân viên bảo vệ Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao thị xã An Khê 

19 Ông Phạm Quang Thọ 
Nhân viên bảo vệ Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao thị xã An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 24 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

 CHO CÁC CÁ NHÂN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

 THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Phạm Quang Bửu 
Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã 

An Khê 

2 Bà Lê Thị Song An 
Viên chức Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã 

An Khê 

3 Ông Nguyễn Văn Dũng 
Viên chức Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã 

An khê 

4 Ông Lê Duy Khánh 
Viên chức Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã 

An khê 

5 Ông Nguyễn Anh Phước 
Nhân viên Kỹ thuật Ban quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng thị xã An khê 

6 Ông Võ Thành An 
Nhân viên Kỹ thuật Ban quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng thị xã An khê 

7 Ông Vũ Việt Phương 
Nhân viên Kỹ thuật Ban quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng thị xã An khê 

8 Ông Hồ Thanh Hùng 
Nhân viên Kỹ thuật Ban quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng thị xã An khê 

9 Ông Nguyễn Văn Dũng 
Nhân viên Kỹ thuật Ban quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng thị xã An khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

DANH SÁCH 25 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

CHO CÁC CÁ NHÂN BAN QUẢN LÝ NHÀ MÁY RÁC VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ  

THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Hồ Mộng Điệp 
Trưởng ban Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

2 Bà Trần Thị Thanh Nga 
Nhân viên Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô 

thị thị xã An Khê 

3 Bà Trần Thị Thu Hà 
Nhân viên Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô 

thị thị xã An Khê 

4 Bà Võ Thị Ánh Tuyết 
Nhân viên Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô 

thị thị xã An Khê 

5 Ông Nguyễn Anh Khoa 
Nhân viên Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô 

thị thị xã An Khê 

6 Ông Nguyễn Như Lưu 
Nhân viên Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô 

thị thị xã An Khê 

7 Ông Lê Văn Bảng 
Nhân viên Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô 

thị thị xã An Khê 

8 Bà Phạm Thị Thắm 
Nhân viên Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô 

thị thị xã An Khê 

9 Bà Huỳnh Thị Thúy Hằng 
Nhân viên Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô 

thị thị xã An Khê 

10 Bà Lê Thị Hậu 
Nhân viên Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô 

thị thị xã An Khê 

11 Bà Trần Thị Thu Hoài 
Nhân viên Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô 

thị thị xã An Khê 

12 Ông Nguyễn Phi Điểu 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

13 Ông Huỳnh Anh Tuấn 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

14 Ông Nguyễn Văn Lan 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

15 Ông Nguyễn Văn Châu 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

16 Bà Nguyễn Thị Bích Hà 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

17 Bà Ngô Thị Thanh Huyền 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

18 Bà Phạm Thị Tuyết Mai 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

19 Bà Lương Thị Điệp 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 
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20 Bà Mai Thị Nguyệt Nga 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

21 Bà Nguyễn Thị Tình 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

22 Bà Nguyễn Thị Trinh 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

23 Bà Trần Thị Kim Hòa 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

24 Bà Hà Thị Hiếu 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

25 Bà Trần Thị Lên 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

26 Bà Lê Thị Đãi 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

27 Bà Nguyễn Thị Ngọc Liêm 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

28 Bà Lê Thị Mỹ Thái 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

29 Bà Nguyễn Thị Mỹ Thảo 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

30 Ông Trần Văn Lượng 
Lái xe Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô thị 

thị xã An Khê 

31 Ông Nguyễn Trọng Duy 
Lái xe Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô thị 

thị xã An Khê 

32 Bà Nguyễn Thị Hà 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

33 
Ông Phạm Trần Ngọc Tuấn 

Anh 

Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

34 Bà Nguyễn Thị Hồng Khanh 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

35 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thận 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

36 Ông Nguyễn Minh Âm 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

37 Bà Trần Thị Hiền 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

38 Ông Đoàn Công Trọng 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

39 Ông Nguyễn Công Huy 
Nhân viên Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô 

thị thị xã An Khê 

40 Ông Võ Khánh Duy 
Nhân viên Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô 

thị thị xã An Khê 

41 Bà Võ Thị Lưu Thạnh 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 
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42 Bà Võ Thị Lưu Trình 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

43 Bà Nguyễn Thị Ngọc  
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

44 Bà Nguyễn Thị Út 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

45 Ông Nguyễn Công Thành 
Công nhân Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 26 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG 

 DANH HIỆU CHIẾN SỸ TIÊN TIẾN CHO LỰC LƯỢNG CÔNG AN VIÊN,  

BẢO VỆ DÂN PHỐ THUỘC THỊ XÃ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ông Lê Thanh Tú Công an viên xã Xuân An, thị xã An Khê 

2 Ông Đoàn Xuân Nhật Công an viên xã Xuân An, thị xã An Khê 

3 Ông Đoàn Ngọc Nhẫn Công an viên xã Xuân An, thị xã An Khê 

4 Ông Võ Chí Khanh Công an viên xã Cửu An, thị xã An Khê 

5 Ông Nguyễn Thành Trọng Công an viên xã Thành An, thị xã An Khê 

6 Ông Võ Đức Hạnh Công an viên xã Thành An, thị xã An Khê 

7 Ông Nguyễn Văn Hùng Công an viên xã Thành An, thị xã An Khê 

8 Ông Lê Thái Hòa Công an viên xã Thành An, thị xã An Khê 

9 Ông Nguyễn Thanh Long Công an viên xã Song An, thị xã An Khê 

10 Ông Nguyễn Văn Ninh Công an viên xã Song An, thị xã An Khê 

11 Ông Nguyễn Văn Thiết Công an viên xã Song An, thị xã An Khê 

12 Ông Nguyễn Tiến Dũng Trưởng Ban BVDP phường An Bình, thị xã An Khê 

13 Ông Tô Khắc Đính 
Phó Trưởng Ban BVDP phường An Bình thị xã An 

Khê 

14 Ông Ngô Văn Được 
Tổ viên tổ BVDP, Ban BVDP phường An Bình thị 

xã An Khê 

15 Ông Hồ Ngọc Hào 
Tổ viên tổ BVDP, Ban BVDP phường An Bình thị 

xã An Khê 

16 Ông Nguyễn Văn Bá 
Tổ viên tổ BVDP, Ban BVDP phường An Bình thị 

xã An Khê 

17 Ông Nguyễn Văn Phước 
Tổ Phó tổ BVDP, Ban BVDP phường An Bình thị 

xã An Khê 

18 Ông Nguyễn Thành Dự 
Tổ Phó tổ BVDP, Ban BVDP phường An Bình thị 

xã An Khê 

19 Ông Nguyễn Văn Cường 
Tổ viên tổ BVDP, Ban BVDP phường An Bình thị 

xã An Khê 

20 Ông Phạm Văn Bằng 
Tổ Phó tổ BVDP, Ban BVDP phường An Bình thị 

xã An Khê 

21 Ông Nguyễn Minh Thư 
Tổ viên tổ BVDP, Ban BVDP phường An Bình thị 

xã An Khê 

22 Ông Đoàn Văn Thắng 
Tổ viên tổ BVDP, Ban BVDP phường An Bình thị 

xã An Khê 

23 Ông Nguyễn Văn Kỳ 
Tổ viên tổ BVDP, Ban BVDP phường An Bình thị 

xã An Khê 

24 Ông Lê Văn Được Trưởng Ban BVDP phường Tây Sơn thị xã An Khê 

25 Ông Nguyễn Ngọc Anh 
Phó Trưởng Ban BVDP phường Tây Sơn thị xã An 

Khê 
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26 Ông Nguyễn Đình Phúc 
Tổ Trưởng tổ BVDP số 1, Ban BVDP phường Tây 

Sơn thị xã An Khê 

27 Ông Phan Hữu Lâm 
Tổ viên tổ BVDP số 1, Ban BVDP phường Tây Sơn 

thị xã An Khê 

28 Ông Lý Anh Hoàng 
Tổ Trưởng tổ BVDP số 2, Ban BVDP phường Tây 

Sơn  thị xã An Khê 

29 Ông Lê Văn Có 
Tổ Trưởng tổ BVDP số 3, Ban BVDP phường Tây 

Sơn thị xã An Khê 

30 Ông Bùi Văn Mạnh 
Tổ viên tổ BVDP số 3, Ban BVDP phường Tây Sơn 

thị xã An Khê 

31 Ông Lê Văn Phúc 
Tổ Trưởng tổ BVDP số 4, Ban BVDP phường Tây 

Sơn thị xã An Khê 

32 Ông Mang Văn Láng 
Tổ viên tổ BVDP số 4, Ban BVDP phường Tây Sơn 

thị xã An Khê 

33 Ông Nguyễn Ngọc Trung 
Tổ viên tổ BVDP số 6, Ban BVDP phường Tây Sơn 

thị xã An Khê 

34 Ông Nguyễn Sanh Dân 
Tổ viên tổ BVDP số 7, Ban BVDP phường Tây Sơn 

thị xã An Khê 

35 Ông Mai Thanh Hải 
Tổ viên tổ BVDP số 7, Ban BVDP phường Tây Sơn 

thị xã An Khê 

36 Ông Phạm Văn Hưng 
Phó Trưởng Ban BVDP phường An Phú  thị xã An 

Khê 

37 Ông Phạm Văn Nhã 
Tổ Trưởng tổ BVDP số 1, Ban BVDP phường An 

Phú thị xã An Khê 

38 Ông Nguyễn Xuân Vinh 
Tổ viên tổ BVDP số 1, Ban BVDP phường An Phú 

thị xã An Khê 

39 Ông Hoàng Phi Long 
Tổ viên tổ BVDP số 1, Ban BVDP phường An Phú 

thị xã An Khê  

40 Ông Nguyễn Bình 
Tổ Trưởng tổ BVDP số 2, Ban BVDP phường An 

Phú thị xã An Khê 

41 Ông Nguyễn Văn Tấn 
Tổ Trưởng tổ BVDP số 4, Ban BVDP phường An 

Phú thị xã An Khê 

42 Ông Nguyễn Đình Tám Tổ viên tổ BVDP số 4, Ban BVDP phường An Phú 

43 Ông Đào Nguyên Giáp 
Tổ Trưởng tổ BVDP số 5, Ban BVDP phường An 

Phú thị xã An Khê 

44 Ông Phạm Ngọc Thạch 
Tổ viên tổ BVDP số 5, Ban BVDP phường An Phú 

thị xã An Khê 

45 Ông Đặng Xuân Huy 
Tổ viên tổ BVDP số 5, Ban BVDP phường An Phú 

thị xã An Khê 

46 Ông Nguyễn Hữu Hoàng 
Tổ trưởng tổ BVDP số 6, Ban BVDP phường An 

Phú thị xã An Khê 

47 Ông Trần Văn Xoài 
Tổ Trưởng tổ BVDP số 7, Ban BVDP phường An 

Phú thị xã An Khê 

48 Ông Lưu Vương Vê Ra 
Tổ viên tổ BVDP số 7, Ban BVDP phường An Phú 

thị xã An Khê 

49 Ông Triệu Quốc Dũng 
Tổ Trưởng tổ BVDP số 8, Ban BVDP phường An 

Phú thị xã An Khê 

50 Ông Phan Đăng Hải Tổ viên tổ BVDP số 8, Ban BVDP phường An Phú 
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thị xã An Khê 

51 Ông Phan Ngọc Hùng Trưởng Ban BVDP phường An Tân thị xã An Khê 

52 Ông Nguyễn Đức Hiếu 
Phó Trưởng ban BVDP phường An Tân thị xã An 

Khê 

53 Ông Tô Văn Chương 
Tổ Trưởng tổ BVDP số 1, Ban BVDP phường An 

Tân thị xã An Khê 

54 Ông Lê Văn Ngọc 
Tổ viên tổ BVDP số 1, Ban BVDP phường An Tân 

thị xã An Khê 

55 Ông Nguyễn Văn Hổ 
Tổ viên tổ BVDP số 2, Ban BVDP phường An Tân 

thị xã An Khê 

56 Ông Nguyễn Ngọc Anh 
Tổ viên tổ BVDP số 2, Ban BVDP phường An Tân 

thị xã An Khê 

57 Ông Lê Văn An 
Tổ Trưởng tổ BVDP số 3, Ban BVDP phường An 

Tân thị xã An Khê 

58 Ông Bùi Văn Tây 
Tổ viên tổ BVDP số 3, Ban BVDP phường An Tân 

thị xã An Khê 

59 Ông Hoàng Xuân Bình 
Trưởng Ban BVDP phường Ngô Mây thị xã An 

Khê 

60 Ông Nguyễn Hữu Chương 
Phó Trưởng Ban BVDP phường Ngô Mây, thị xã 

An Khê  

61 Ông Nguyễn Lưu Phóng 
Tổ Trưởng tổ BVDP số 1, Ban BVDP phường Ngô 

Mây thị xã An Khê  

62 Ông Nguyễn Văn Bóng 
Tổ viên tổ BVDP số 1, Ban BVDP phường Ngô 

Mây thị xã An Khê  

63 Ông Nguyễn Thanh Hà 
Tổ Trưởng tổ BVDP số 2, Ban BVDP phường Ngô 

Mây thị xã An Khê  

64 Ông Lê Hữu Thuận 
Tổ viên tổ BVDP số 2, Ban BVDP phường Ngô 

Mây thị xã An Khê  

65 Ông Lê Thanh Nhơn 
Tổ viên tổ BVDP số 2, Ban BVDP phường Ngô 

Mây thị xã An Khê  

66 Ông Nguyễn Hữu Trị 
Tổ viên tổ BVDP số 3, Ban BVDP phường Ngô 

Mây thị xã An Khê  

67 Ông Hồ Văn Đạt 
Tổ viên tổ BVDP số 3, Ban BVDP phường Ngô 

Mây thị xã An Khê  

68 Ông Nguyễn Văn Sử 
Tổ viên tổ BVDP số 4, Ban BVDP phường Ngô 

Mây thị xã An Khê  

69 Ông Lê Minh Hải 
Trưởng Ban BVDP phường An Phước, thị xã An 

Khê 

70 Ông Nguyễn Văn Tình 
Phó Trưởng ban BVDP phường An Phước, thị xã 

An Khê 

71 Ông Nguyễn Chí Sang 
Tổ Trưởng tổ BVDP số 1, Ban BVDP phường An 

Phước  thị xã An Khê 

72 Ông Lê Minh Hùng 
Tổ phó tổ BVDP số 1, Ban BVDP phường An 

Phước  thị xã An Khê 

73 Ông Trần Ngọc Bảo 
Tổ viên tổ BVDP số 1, Ban BVDP phường An 

phước  thị xã An Khê 

74 Ông Nguyễn Hồng Thái 
Tổ trưởng tổ BVDP số 2, Ban BVDP phường An 

phước  thị xã An Khê 
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75 Ông Đặng Ngọc Vũ 
Tổ  phó tổ BVDP số 2, Ban BVDP phường An 

Phước  thị xã An Khê 

76 Ông Lý Tấn Đức 
Tổ Trưởng tổ BVDP số 3, Ban BVDP    phường An 

Phước thị xã An Khê 

77 Ông Nguyễn Việt Cường 
Tổ phó tổ BVDP số 3, Ban BVDP phường An 

Phước thị xã An Khê 

78 Ông Đặng Thành Luân 
Tổ viên tổ BVDP số 3, Ban BVDP   phường An 

Phước thị xã An Khê 

 Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022./. 
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DANH SÁCH 27 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ TIÊN TIẾN  

CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2023 của Chủ tịch UBND thị xã) 

 

STT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Ông Lê Hữu Hạnh 
Trung đội trưởng Trung đội DQCĐ, phường An Tân, thị xã 

An Khê 

2  
Ông Nguyễn Công 

Thanh Phong 

Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Trung đội DQCĐ, phường An 

Tân, thị xã An Khê 

3  Ông Võ Công Phụng 
Tổ đội trưởng Tổ Dân phố 3, phường An Tân, thị xã An 

Khê 

4  Ông Phan Mạnh Hoàng Chiến sỹ Trung đội DQCĐ phường An Tân, thị xã An Khê 

5  Ông Trần Xuân Quyết Chiến sỹ Trung đội DQCĐ phường An Tân, thị xã An Khê 

6  Ông Đỗ Quang Huy 
Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ngô Mây, thị xã An 

Khê 

7  Ông Trần Thành Sang 
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ngô Mây, thị xã 

An Khê 

8  Ông Võ Lê Nhật Khải 
Trung đội trưởng Trung đội DQCĐ phường Ngô Mây, thị 

xã An Khê 

9  Nguyễn Khang Dĩ 
Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Trung đội DQCĐ phường Ngô 

Mây, thị xã An Khê 

10  Đặng Thế Vinh 
Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Trung đội DQCĐ phường Ngô 

Mây, thị xã An Khê 

11  Bùi Văn Thiên 
Chiến sỹ Trung đội DQCĐ phường Ngô Mây, thị xã An 

Khê 

12  
Ông Nguyễn Minh 

Hoàng 

Tổ đội trưởng Tổ dân phố 2, phường An Bình, thị xã An 

Khê 

13  Ông Hà Minh Tân 
Tổ đội trưởng Tổ dân phố 5, phường An Bình, thị xã An 

Khê 

14  Ông Nguyễn Văn Vũ 
Chiến sỹ Trung đội DQCĐ, phường An Bình, thị xã An 

Khê 

15  Ông Nguyễn Hồng Khải 
Chiến sỹ Trung đội DQCĐ, phường An Bình, thị xã An 

Khê 

16  
Ông Nguyễn Hoàng 

Ngọc 

Chiến sỹ Trung đội 12,7mm, phường An Bình, thị xã An 

Khê 

17  Ông Trần Cao Nguyên 
Khẩu đội trưởng Khẩu đội Cối 60mm, phường An Bình, 

thị xã An Khê 

18  Ông Phan Văn Tiến 
Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội DQCĐ phường An 

Bình, thị xã An Khê 

19  Ông Lê Minh Quang 
Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tây Sơn, thị xã An 

Khê 

20  
Ông Nguyễn Cao 

Cường 

Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tây Sơn, thị xã 

An Khê 

21  Ông Phạm Minh Thành 
Tiểu độ trưởng Tiểu đội 2, Trung đội DQCĐ phường Tây 

Sơn, thị xã An Khê 
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22  Ông Lê Minh Lực 
Chiến sỹ Trung đội DQCĐ, phường Tây Sơn, thị xã An 

Khê 

23  Ông Huỳnh Trung Kiên 
Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội DQCĐ phường Tây 

Sơn, thị xã An Khê 

24  Ông Đinh Đông Nguyên 
Tiểu độ trưởng Tiểu đội 3, Trung đội DQCĐ phường Tây 

Sơn, thị xã An Khê 

25  Ông Phạm Duy Định 
Khẩu đội trưởng Khẩu đội Cối 60mm, phường Tây Sơn, 

thị xã An Khê 

26  Ông Quách Trí Nam Chiến sỹ Trung đội DQCĐ phường An Phú, thị xã An Khê 

27  Ông Nguyễn Tuấn Minh Chiến sỹ Trung đội DQCĐ phường An Phú, thị xã An Khê 

28  Ông Hồ Trịnh Vũ Huy Chiến sỹ Trung đội DQCĐ phường An Phú, thị xã An Khê 

29  Ông Diệp Hồng Phước Chiến sỹ Trung đội DQCĐ phường An Phú, thị xã An Khê 

30  Ông Trần Văn An Tổ đội trưởng Tổ đội 6, phường An Phú, thị xã An Khê 

31  Ông Nguyễn Duy Linh Trung đội trưởng Trung đội DQCĐ thị xã An Khê 

32  Ông Lê Tuyết Anh Chiến sỹ Trung đội DQCĐ thị xã An Khê 

33  
Ông Lê Minh Hoàng 

Lâm 
Chiến sỹ Trung đội DQCĐ thị xã An Khê 

34  
Ông Nguyễn Xuân 

Hoàng 

Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội DQCĐ thị xã An 

Khê 

35  Ông Huỳnh Ngọc Minh 
Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Trung đội DQCĐ thị xã An 

Khê 

36  Ông Nguyễn Đình Thi Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thành An, thị xã An Khê 

37  Ông Dương Đình Phi Chiến sỹ Trung đội DQCĐ xã Thành An, thị xã An Khê 

38  Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Chiến sỹ Trung đội DQCĐ xã Thành An, thị xã An Khê 

39  Ông Nguyễn Ngọc Sỹ Chiến sỹ Trung đội DQCĐ xã Thành An, thị xã An Khê 

40  Ông Quách Hữu Tình Chiến sỹ Trung đội DQCĐ xã Thành An, thị xã An Khê 

41  Ông Nguyễn Văn Đức Chiến sỹ Trung đội DQCĐ xã Thành An, thị xã An Khê 

42  Ông Nguyễn Văn Vinh Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Cửu An, thị xã An Khê 

43  Ông Tô Quang Tiến Chiến sỹ Trung đội DQCĐ xã Cửu An, thị xã An Khê 

44  Ông Nguyễn Ngọc Huy Chiến sỹ Trung đội DQCĐ xã Cửu An, thị xã An Khê 

45  Ông Nguyễn Trung Hào 
Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Trung đội DQCĐ xã Cửu An, 

thị xã An Khê 

46  Ông Hồ Quốc Đạt Chiến sỹ Trung đội DQCĐ xã Cửu An, thị xã An Khê 

47  Ông Đoàn Ngọc Phước 
Thôn đội tưởng Thôn An Thạch, xã Xuân An, thị xã An 

Khê 

48  Ông Đặng Ngọc Anh 
Thôn đội trưởng Thôn An Xuân 3, xã Xuân An, thị xã An 

Khê 

49  Ông Huỳnh Đức Dân Chiến sỹ Trung đội DQCĐ xã Xuân An, thị xã An Khê 

50  Ông Huỳnh Văn Thiên 
Thôn đội trưởng Thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An 

Khê 
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51  Ông Nguyễn Tiến Nghị 
Thôn đội trưởng Thôn An Xuân 2, xã Xuân An, thị xã An 

Khê 

52  Ông Đỗ Xuân Cường Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tú An, thị xã An Khê 

53  Ông Đỗ Thanh Cảnh 
Thôn đội trưởng, Thôn Tú Thủy 1, xã Tú An, thị xã An 

Khê 

54  Võ Đông Sang 
Trung  đội trưởng Trung đội DQCĐ xã Tú An, thị xã An 

Khê 

55  Đinh Văn Nghệ Thôn đội trưởng làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê 

56  Nguyễn Văn Thai Thôn đội trưởng, thôn Cửu đạo, xã Tú An, thị xã An Khê 

57  Ông Đinh Ly Chiến sỹ Trung đội DQCĐ xã Tú An, thị xã An Khê 

58  Ông Ngô Văn Thiện 
Tổ đội trưởng Tổ dân phố 1, phường An Phước, thị xã An 

Khê 

59  Ông Hoàng Lê Anh Việt 
Tổ đội trưởng Tổ dân phố 2, phường An Phước, thị xã An 

Khê 

60  
Ông Nguyễn Ngọc 

Mạnh 

Tổ đội trưởng Tổ dân phố 3, phường An Phước, thị xã An 

Khê 

61  Ông Lương Đức Khải 
Chiến sỹ Trung đội Dân quân cơ động phường An Phước, 

thị xã An Khê 

62  
Ông Nguyễn Hoàng 

Phước 

Chiến sỹ Tổ Dân quân Trinh sát xã Song An, thị xã An 

Khê 

63  Ông Trần Đức Tính 
Chiến sỹ Trung đội Dân quân cơ động xã Song An, thị xã 

An Khê 

64  
Ông Nguyễn Công 

Thành 

Chiến sỹ Trung đội Dân quân cơ động xã Song An, thị xã 

An Khê 

65  Ông Trần Minh Thạch 
Trung đội trưởng Trung đội Dân quân cơ động xã Song 

An, thị xã An Khê 

66  Ông Trần Hữu Luận 
Chiến sỹ Trung đội súng máy phòng không 12,7mm xã 

Song An, thị xã An Khê 

67  Ông Nguyễn Tuấn Tiên 
Chiến sỹ Trung đội súng máy phòng không 12,7mm xã 

Song An, thị xã An Khê 

68  Ông Trần Quang Kiên Chính trị viên Ban CHQS Nhà máy Đường An Khê 

69  Ông Hồ Văn Lãm Chỉ huy trưởng Ban CHQS Nhà máy Đường An Khê 

70  Ông Châu Ngọc Dũng Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Nhà máy Đường An Khê 

71  Ông Huỳnh Quốc Vinh 
Trung đội trưởng Trung đội tự vệ, Ban CHQS Nhà máy 

Đường An Khê 

72  Ông Trần Đức Long 
Chiến sỹ Trung đội tự vệ, Ban CHQS Nhà máy Đường An 

Khê 

73  Ông Tôn Sỹ Lộc 
Chiến sỹ Tiểu đội 2, Trung đội tự vệ, Ban CHQS Nhà máy 

Đường An Khê 

74  Ông Đinh Công Thái 
Chiến sỹ Tiểu đội 3, Trung đội tự vệ, Ban CHQS Nhà máy 

Đường An Khê 
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